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QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc: Công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành 

năm 2014 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 
 

1. Căn cứ Quyết định số 2332/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 
 

2. Căn cứ Quy định hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Ngành Y tế 

Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định số 2384/QĐ-SYT ngày 

16/10/2014 của Giám đốc Sở Y tế; 
 

3. Xét theo kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014 vào 

ngày 19/12/2014 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Ngành Y tế Thừa Thiên Huế. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Điều 1: Nay công nhận kết quả nghiệm thu 106 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Ngành của năm 2014, theo danh sách đính kèm. 

Với tổng kinh phí: 330,000,000 Đ 

(Ba trăm ba mươi triệu đồng) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng của các phòng chức năng Sở y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và người thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học theo danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
 Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3; 

- Lưu VT, VP,KH-TV, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

                



DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐẠT 

NĂM 2014 

 

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

1 

Nghiên cứu xơ vữa động mạnh cảnh 

qua Doppler mạch ở bệnh nhân tai 
biến mạch não tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh năm 2014 

BVĐK tỉnh 

Lê Thanh Hải 

Hà Thúc Khánh 

Bùi Văn Hướng 
Lê Xuân Vũ 

Hoàng Thị Minh Thư 

Lê Thị Thu Sương 

Tăng Thị Cẩm Tú 

Nguyễn Thị Hiền 

Trương Thị Thủy Bích 

2014 3,500,000 70.5 Khá 

2 

Đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng nhồi 

máu cơ tim cấp được tiếp nhận và 

điều trị ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh năm 2014 

BVĐK tỉnh 

 
Nguyễn Đức Hoàng 

Lê Thanh Hải 

Bùi Văn Hướng 
Nguyễn Cang Cường 

Nguyễn Anh Huy 

Phan Quốc Dũng 
Nguyễn Hữu Khánh Thiện 

Trần Thị Thủy 

Phan Thị Thúy Nhiên 

Nguyễn Thị Thắm 

Võ Văn Tài 

2014 3,500,000 79.5 Khá 

3 

Đánh giá tác dụng điều trị đau vai gáy 

thể phong hàn thấp bằng phương pháp 

xoa bóp - tác động cột sống, điện 
châm và thuốc thang tại Bệnh viện Y 

học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2014 

BV YHCT 

Vĩnh Thạnh 

Ngô Nguyên Vũ 
Phạm Thành Phi 

Trần Thị Mỹ Liên 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
Trần Thị Mỹ 

Nguyễn Thị Ni Na 

2014 3,000,000 76.5 Khá 

4 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực 

hành về phòng chống nhiễm khuẩn 
bệnh viện của cán bộ y tế Bệnh viện 

huyện Quảng Điền năm 2014 

TTYT huyện 
Quảng Điền 

Phạm Thị Xuân 

Trương Đình Khoa 
Nguyễn Phương Tuấn 

Nguyễn Hoàng 

Nguyễn Thị Hậu 
Trần Thị Thanh Hương 

Hoàng Thị Thu Sương 

2014 3,000,000 75 Khá 

5 

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực 

hành về bệnh lao của người dân đến 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện 
Quảng Điền năm 2014 

TTYT huyện 

Quảng Điền 

Trương Đình Khoa 
Nguyễn Phương Tuấn 

Phạm Thị Xuân 

Từ Công Thành 
Trần Đăng Vinh 

Hoàng Thị Thu Sương 

2014 3,000,000 78 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

6 

Đánh giá năng lực chăm sóc chấn 

thương tại cộng đồng của tình nguyện 

viên tại một số xã ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2013 

TTCCVC 

115 

Ngô Viết Sĩ 
Hoàng Hữu Nam 

Bùi Minh Bảo 

Phan Lê Minh Tuấn 
Hoàng Văn Đức 

Tôn Thất Chiểu 

Lê Bính 
Nguyễn Hoàng Nhân 

Phạm Thị Diệp Cúc 

Đoàn Thị Như Ý 
Dương Thị Châu 

Nguyễn Thị Thanh Ánh 

2014 3,000,000 82 Tốt 

7 

Nghiên cứu tình hình chăm sóc sức 

khỏe trước sinh ở phụ nữ mang thai 

đến khám thai tại Bệnh viện đa khoa 
thị xã Hương Thủy năm 2014 

TTYT Hương 

Thủy 

Võ Thị ẨnTrần Xuân 

DậtNgô Viết SĩNguyễn Thị 
Thùy TrinhBùi Thị LinhVõ 

Thị TraiVõ Thị Kim 

PhượngHuỳnh Thị 
HiềnHoàng Thị Bích 

ChâuLê Thị Tâm PhúcLê 

Thị Trường 

2014 3,000,000 54 
Trung 

bình 

8 

Nghiên cứu tình hình thực hiện dụng 
cụ tử cung tránh thai ở phụ nữ trong 

độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi có chồng tại 

thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2013 

TTDSKHHGĐ 

Thị xã Hương 

Trà 

Ngô Văn Vinh 
Dương Thị Nữ 

Phan Nhật Tân 

Trần Thị Kiều Trâm 
Hà Thị Thu Ngân 

Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Hữu Nhi 
Nguyễn Văn Hùng 

Phan Thị Hồng Ngọc 

Nguyễn Ngà 
Ngô Cưu 

Ngô Thị Mỹ Duyên 

Hoàng Thị Oanh 

Võ Thị Huyền Trang 

2014 3,000,000 57.5 
Trung 
bình 

9 

Đánh giá tình hình quản lý chất thải y 

tế tại các bệnh viện tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

Trần Bá Thanh 
Nguyễn Đình Sơn 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Võ Thị Ngọc Nga 
Hồ Xuân Vũ 

Trần Danh Lộc 
Đặng Trần Hữu Hạnh 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Hoàng Đức Thuận 
Lê Nguyễn Thu Phương 

Nguyễn Văn Uynh 

2014 3,500,000 89 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

10 

Đánh giá chất lượng bữa ăn của công 

nhân tại các bếp ăn tập thể tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2014 

CCATVSTP 

Dương Xuân Hồng 

Nguyễn Ngọc Diễn 

Nguyễn Thị Thủy 
Hồ Văn Tuấn 

Võ Đông Nhật 

Nguyễn Quốc Phòng 
Cao Thuyết 

Huỳnh Trường Ngọ 

2014 3,000,000 62 
Trung 

bình 

11 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng bệnh viêm gan siêu vi B ở 

những bệnh nhân đến khám và điều trị 
tại bệnh viện Hương Thủy 

TTYT Hương 

Thủy 

Nguyễn Thị Kim Thu 

Trần Xuân dật 
Dương Thị Thu Hằng 

Dương Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Kim Dung 
Võ Thị Trai 

Lê Thị Ly Ly 

Nguyễn Thị Minh 
Nguyễn Thị Liễu 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Dương Thị Sen 

2014 3,500,000 68 
Trung 

bình 

12 

Nghiên cứu tình hình khám chữa bệnh 
Bảo hiểm y tế tại phường Thủy 

Dương , thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2014 

TTYT Hương 

Thủy 

Nguyễn Thị Kim 
PhượngNguyễn Văn 

VỹTrần Xuân DậtLê Thị 

Bích ThảoLê Thị Mỹ 
NhungTrần Phan Quốc 

BảoTrịnh Văn HùngNguyễn 

Thị LànhPhan Thị Hường 

2014 3,000,000 83.5 Tốt 

13 

Nghiên cứu kết quả điều trị glôcôm 

trên mắt đục thủy tinh thể bằng phẫu 

thuật phaco phối hợp cắt bè tại Bệnh 
viện Mắt Huế 

BV Mắt 
Phan Thị Anh Mai 
Phạm Minh Trường 

Nguyễn Thế Hùng 

2014 3,000,000 81 Tốt 

14 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và điều trị bệnh sốt xuất 
huyết Dengue tại Trung tâm y tế Phú 

vang 2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Trương Như Sơn 
Hoàng Trọng Quý  

Nguyễn Minh Hùng 

Trần Đại Ái  
Hoàng Như Dũng 

Phạm Hữu Tài 

Tôn Thất Độ 
Hồ Thị Ngọc Anh 

Lê Thị Diễm Thanh 

Đỗ Thị Kim Na 
Nguyễn Văn Tha 

Võ Anh Tùng  

Trần Thị Thuận 
Nguyễn Thị Nhân 

2014 3,000,000 86.5 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

15 

Nghiên cứu mô hình tai nạn thương 

tích của trẻ em dưới 16 tuổi đến khám 

và điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện 
Phú Vang năm 2014 

TTYT Huyện 

Phú Vang 

Trần Đại Ái 
Hoàng Trọng Quý 

Hồ Hữu Hoàng 

Nguyễn Ngọc Diệu 
Lê Thị Diễm Thanh 

Dương Ngọc Khánh  

Bùi Thị Diễm Hương  
Nguyễn Quang Vinh  

Lê Văn Bình 

Mai Xuân Thưởng 
Hồ Văn Được 

Bạch Thị Diệu 

2014 3,000,000 73 Khá 

16 

Nguyên cứu đặm điểm cận lâm sàng, 
hệ số lọc cầu thận và chỉ số thanh thải 

Creatinin nội sinh ở bệnh nhân tăng 

huyết áp đến điều trị tại Bệnh Viện 
Phú vang  năm 2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Nguyễn Thị Diệu Huê 
Tôn Thất Độ 

Nguyễn Minh Hùng 

La Thành Nhơn 
Huỳnh Ngọc Dũng 

Trần Thị Thanh Dung 

Huỳnh Thị Cát Phương 
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

2014 3,000,000 61 
Trung 
bình 

17 

Đánh giá kết quả phẩu thuật Longo 

trong điều trị bệnh trĩ tại khoa Ngoại 
Bệnh Viện Phú Vang năm 2013-2014 

TTYT Huyện 

Phú Vang 

Nguyễn Ngọc Diệu 

Trương Như Sơn 
Nguyễn Minh Hùng 

Trần Đại Ái 

Lê Phước Phùng 
Đoàn Nguyễn Hoài Lê 

Nguyễn Phước Hồng Hà 

Bạch Thị Diệu 
Nguyễn Thị Hạnh Dung 

Lê Thị Huy 

Huỳnh Thị Cát Phương 
Nguyễn Quang Vinh 

2014 3,500,000 85 Tốt 

18 

Đánh giá hiệu quả của gây tê tủy sống 

bằng Bupivacain phối hợp Fantanyl 
trong mổ lấy thai tại Bệnh Viện Đa 

khoa Phú Vang năm  2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Lê Xuân ĐứcHoàng Trọng 

QuýPhạm Hữu TàiNguyễn 

Văn TínNguyễn Ngọc 

DiệuNguyễn Thị ThủyLê 
Thị Thu TrangNguyễn Anh 

TàiNguyễn THị Thu 

ThủyNguyễn Thị Hồng 
DungLê Thị TrangThái Đắc 

TrungLê Thị PhúNguyễn 

Thị XoaLê Thị NaNguyễn 
Thị Kim Sương 

2014 3,000,000 74 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

19 

Nguyên cứu mô hình bệnh tật trẻ em 

đến khám và điệu trị tại khoa Nhi 

Bệnh viện huyện Phú Vang năm 2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Hoàng Trọng Quý 
Trương Như Sơn 

Nguyễn Minh Hùng 

Trần Đại Ái 
Phạm Hữu Tài 

Đỗ Thị Kim Na 

Nguyễn Thị Hương 
Đoàn Nguyễn Hoài Lê 

Bùi Dũng 

Lê Thị Trang 

Dương Bùi Mỹ Hiệp 

Nguyễn Thị Ngọc 

Võ Thị Mỹ 
Bùi Thị Hoa 

2014 3,000,000 75.5 Khá 

20 

Nguyễn cứu các chỉ số BMI, HA, 
Bilan Lipid máu, nồng độ acid uric 

máu, hình ảnh siêu âm khớp ở bệnh 

nhân Goutte đến khám và điều trị tại 
Bệnh viện Phú Vang năm 2014 

TTYT Huyện 

Phú Vang 

Phạm Hữu Tài 
Hoàng Trọng Quý 

Nguyễn Minh Hùng 

Phạm Quý 
Phạm Hữu Nhân 

Trần Đại Ái 

Hồ Thị Ngọc Anh 
Lê Xuân Đức 

Ngô Ngọc Tới 

Dương Bùi Mỹ Hiệp 
Trần Thị Khánh Vân 

Phan Thị Mỹ Ly 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Tôn Nữ Hoàng Trúc 

Nguyễn Thị Như Thủy 

Nguyễn Thị Phương Thảo 
Nguyễn Xuân Phương 

2014 3,500,000 73.5 Khá 

21 

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, và thực 
hành về viêm nhiễm sinh dục thấp ở 

phụ nữ viêm nhiễm sinh dục thấp đến 

khám phụ khoa tại Bệnh viện Phú 
Vang năm 2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Nguyễn Thị Thủy 
Nguyễn Văn Tín 

Bùi Dũng 

Phan Thị Thùy Phi 

Trần Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Phương Loan 

Lê Thị Hàng Diệu 
Hoàng Thị Diệu 

Lê Thị Hồng Phú 

Lưu Thị Hồng Liên 
Dương Thị Hoài Thương 

Hoàng Thị Thu Sương 

Đoàn Thị Lộc 
Nguyễn Thị Diệu Huê 

2014 3,000,000 54 
Trung 
bình 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

22 
Đánh giá tình hình bệnh Lao huyện 
Phú Vang 10 năm 2005-2009 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Hoàng Như DũngTrương 

Như SơnHoàng Trọng 
QuýTrần Thị ThuậnDương 

Thị Hồng GấmLê THị 

DiễmĐậu Thị HàNguyễn 
Thị NhânNguyễn Thị Diệu 

HuêTrần Thị Kim 

AnhNguyễn Thị ThủyLê 
Thị LànhNguyễn Xuân 

Sang 

2014 3,000,000 88 Tốt 

23 

Khảo sát kiến thức và thực hành về 

tiêm chủng của bà mẹ có con dưới 

một tuổi tại huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2014 

TTYT Huyện 

Phú Vang 

Đặng Văn Tuấn 

Trương Như Sơn 

Hồ Hưu Hoàng 
Nguyễn Minh Hùng 

Đỗ Công Tráng 

Đoàn Quang Huy 
Bùi Dũng 

Lê Thị Hoa 

Lê Thị Phương Chi 
Võ Thị Thanh Thúy 

Trương Ngọc Đăng 

Trần Minh Sự 
Đặng Thị Kim Trúc 

Phan Thanh Vâng 

Bùi Quang Phước 
Nguyễn Văn Hữu 

2014 3,000,000 82 Tốt 

24 

Nghiên cứu hình ảnh siêu âm 2D và 

siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh- 
sống nền ở bệnh nhân rối loạn Lipid 

máu đến khám và điều trị tại Bệnh 

viện Phú Vang năm 2014 

TTYT Huyện 

Phú Vang 

Hồ Thị Ngọc Anh 
Hoàng Trọng Quý 

Phạm Quý 

Hoàng Như Dũng 
Phạm Hữu Tài 

Nguyễn Thanh Sơn 

Đoàn Nguyễn Hoài Lê 
Võ Tự Tín 

Phan Thị Thùy Phi 

Trần Thị Thảo Quyên 
Nguyễn Ái Thùy Phương 

Diệp Thế Minh  

Nguyễn Thị Thanh Nga 
Nguyễn Quang Việt 

Lê Văn Bình 

2014 3,000,000 79 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

25 

Khảo sát kiến thức và thực hành về vệ 

sinh môi trường của người dân thị trấn 
Phú Đa, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2014 

TTYT Huyện 
Phú Vang 

Hồ Hữu Hoàng 
Đặng Văn Tuấn 

Lê Thị Phương Chi 

Trương Ngọc Đăng 
Trần Minh Sự 

Lê Thị Hoa 

Đoàn Quang Huy 
Đỗ Công Tráng 

Đặng Thị Kim Trúc 

Võ Văn Hiếu 

Nguyễn Văn Hữu 

Bùi Quang Phước 

Võ Thị Thanh Thúy 
Nguyển Hưởng 

2014 3,000,000 71 Khá 

26 

Nghiên cứu tình hình sử dụng cây 

thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm của 
đồng bào dân tộc Cơtu huyện Nam 

Đông - Thừa Thiên Huế năm 2014 

TTYT huyện 
Nam Đông 

Hoàng Quốc KhanhHồ 

ThưPhan Thị Thanh 
ThủyNguyễn Duy ĐứcLê 

Tấn DũngNguyễn Quốc 

LinhNguyễn Ngọc 
ArưnHoàng Thị LệHoài Thị 

DiPhan Thị Thanh 

2014 3,500,000 73.5 Khá 

27 

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng nhà tiêu 
hợp vệ sinh và thái độ, nhận thức, 

thực hành của người dân tại các xã 
Thượng Quảng, Thượng Long, 

Thượng Nhật huyện Nam Đông năm 

2014 

TTYT huyện 
Nam Đông 

Nguyễn Phúc Duy 

Hồ Thư 
Hoàng Hà Tư 

Trần Bá Thanh 

Bùi Khắc Nghi 
Nguyễn Duy Đức 

Lê Tấn Dũng 
Hoàng Thị Lệ 

Nguyễn Thị Kiểu 

Đặng Thị Mỹ Châu 
Ngô Thị Hồng Hạnh 

2014 3,500,000 84.5 Tốt 

28 

 Đánh giá việc sử dụng máy và chất 

lượng nước uống được xử lý bằng 

máy lọc nước dùng tia cực tím tại các 
trường học tỉnh Thừa Thiên Huế 

TTYTDP tỉnh 

Hoàng Hà Tư  

Nguyễn Dung  
Dương Quang Minh 

Nguyễn Đình Sơn  

Võ Thị Ngọc Nga  
Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

Lê Thị Ngọc Minh 
Nguyễn Anh Thư  

Hoàng Đức Thuận 

Đặng Ngọc Thanh Thảo 

2014 3,500,000 77.5 Khá 
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29 

 Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn 
bệnh viện và khảo sát kiến thức, thái 

độ, thực hành vệ sinh vô khuẩn của 

nhân viên y tế tại Bệnh viện huyện 
Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2014 

TTYTDP tỉnh 

Huỳnh Văn Hảo  

Võ Thị Ngọc Nga 

Lê Nguyễn Thu Phương 
Lê Văn Hoàn 

Lê Thị Ngọc Minh 

Nguyễn Đức Lợi   
Hoàng Đức Tịnh 

Phan Văn Quý 

Cao Thuyết 
Nguyễn Thị Thu 

2014 3,000,000 67 
Trung 

bình 

30 

Điều tra sàng lọc phát hiện sớm bệnh 
tăng huyết áp ở đối tượng 40 tuổi trở 

lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 3 

năm 2012-2014  

TTYTDP tỉnh 

 

Trần Đạo Phong 

Nguyễn Đình Sơn 
Hoàng Hà Tư 

Nguyễn Thái Hòa 

Huỳnh Văn Hảo 
Nguyễn Nhật Nam 

Lê Đình Quang 

Võ Thị Ngọc Nga 
Trần Đạo Vinh 

Hoàng Đức Thuận 

2014 3,000,000 78 Khá 

31 

Đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết,  các 

yếu tố liên quan tại tỉnh Thừa Thiên  
Huế  năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

Nguyễn Thái Hòa Nguyễn 
Đình Sơn   Lê Tự Hạnh     

Trần Chí Thanh.    Đặng Thị 

Diệu ThúyLê Thị Trúc Cao 
Thị MaiLê Văn Sanh.Trần 

Danh LộcLê Nguyễn Thu 

PhươngVõ Thị Ngọc Nga 

2014 3,500,000 76 Khá 

32 

 Nghiên cứu thực trạng xử lý chất thải 

sinh hoạt và đánh giá kiến thức, thái 

độ, thực hành của các hộ gia đình tại 
huyện Phú lộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

 

Nguyễn Đình Sơn 
Nguyễn Thái Hòa  

Hoàng Hà Tư.  

Huỳnh Văn Hảo 
Trần Bá Thanh 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Nguyễn Thị Thu Hằng 
Lê Nguyễn Thu Phương 

Võ Thị Ngọc Nga 

Nguyễn Đình Lập 
Nguyễn Văn Uynh 

2014 3,500,000 83.5 Tốt 
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33 

 Nghiên cứu các yếu tố tác hại nghề 

nghiệp trong môi trường lao động và 
tình hình sức khỏe bệnh tật của công 

nhân Công ty điện lực Thừa Thiên 

Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

 

Hồ Xuân Vũ 

Lê Văn Hoàn 
Trần Văn Khởi  

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Hoàng Trọng Dạ Thảo 
Trần Bá Thanh 

Nguyễn Nhật Nam 

Phan Trung Ngọc 
Nguyễn Đức Anh Vũ 

2014 3,000,000 93 
Xuất 

sắc 

34 

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và 

tìm hiểu các yếu tố liên quan ở công 
nhân của Công ty Khoáng sản Thừa 

Thiên Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

Lê Văn Hoàn 

Nguyễn Đình Sơn 

Huỳnh Văn Hảo 
Hồ Xuân Vũ 

Hà Văn Hoàng 

Trần Văn Khởi  
Trần Đức Sáo 

Lê Văn Sanh 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

2014 3,000,000 75.5 Khá 

35 

 Nghiên cứu sự biến đổi huyết học ở 

công nhân tiếp xúc với xăng dầu và 
hóa chất bảo vệ thực vật tại 2 công ty 

của tỉnh  Thừa Thiên Huế năm 2014  

TTYTDP tỉnh 

 

Hà Văn Hoàng 

Nguyễn Đình Sơn 
Huỳnh Văn Hảo 

Hồ Xuân Vũ 

Lê Văn Hoàn 
Trần Văn Khởi  

Nguyễn Đắc Ngọc 
Phan Trung Ngọc 

Nguyễn Đức Anh Vũ 

Hoàng Trọng Dạ  Thảo 
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Nguyễn Anh Thư 

2014 3,000,000 74 Khá 

36 

 Nghiên cứu đặc điểm sỏi hệ tiết niệu 

và tìm hiểu các yếu tố liên quan ở 

người lao động đến khám tại Phòng 
khám Bệnh nghề nghiệp của Trung 

tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

Trần Văn KhởiNguyễn 

Đình Sơn Hồ Xuân Vũ Lê 
Văn Hoàn Hà Văn Hoàng 

Huỳnh Văn HảoNguyễn 

ĐàoLê Đình QuangNguyễn 
Thị Quỳnh ChiHoàng Đức 

Thuận 

2014 3,000,000 74 Khá 

37 

Nghiên cứu tình hình thừa cân-béo phì 
và các yếu tố liên quan ở tuổi mẫu 

giáo tại các trường Mầm non thành 

phố Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

 
Phan Thị Liên Hoa 

Đặng Ngọc Thanh Thảo 

Lê Thị Sông Hương 

Lê Thị Phùng Mỹ 

Hoàng Đức Thuận 

Hồ Thị Ngọc Như 

2014 3,000,000 81 Tốt 
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38 

Nghiên cứu một số  đặc điểm sinh học 

và đánh giá độ nhạy cảm với một số 
hóa chất diệt muỗi Aedes Aegypty tại 

thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị 

xã Hương Thủy năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

 
Lê Tự Hạnh 

Nguyễn Thái Hòa 

Đặng Thị Diệu Thúy 
Võ thị Ngọc Nga 

Trần Chi Thanh 

Hồ Khá 
Nguyễn Quốc Phòng 

Hoàng Đắn   

2014 3,000,000 59.5 
Trung 

bình 

39 

Đánh giá tình trạng tiêm chủng vắc 

xin sởi mũi 2 và DPT mũi 4 của trẻ 18 
tháng tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

 

Đặng Thị Diệu Thúy 
Trần Quang Hợp 

Nguyễn Thái Hòa 

Lê Tự Hạnh 
Nguyễn Thị Lan 

Lê Văn Sanh 

Võ thị Ngọc Nga 
Lê Nguyễn Thu Phương 

Hoàng Đức Thuận 

2014 3,500,000 87.5 Tốt 

40 

Nghiên cứu thực trạng nước uống 

đóng chai trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2014 

CCATVSTP 

Trương Thị Lan Hương 

Trần thị Kim Phố 
Lê Viết Thận 

Dương Phan Bích Hải 

Trần Đình Oanh 
Trần Thị Hồng Vân 

2014 3,500,000 79.5 Khá 

41 

 Nghiên cứu tình hình trẻ em đến tiêm 
chủng các vắc xin ngoài chương trình 

tiêm chủng mở rộng tại Phòng tiêm 

chủng dịch vụ Trung tâm Y tế dự 
phòng Thừa Thiên Huế  trong 3 năm 

(2012-2014) 

TTYTDP tỉnh 

 
Võ Thị Ngọc Nga 

Nguyễn Thái Hòa 

Huỳnh Văn Hảo 
Ngô Kim Nhã                

Hoàng Đức Thuận 

Đặng Thị Diệu Thúy 
Võ Đăng Huỳnh Anh Lê Tự 

Hạnh 

Trần Bá Thanh 
Lê Nguyễn Thu Phương 

Trần Thị Thanh Nga 

2014 3,000,000 82.5 Tốt 

42 

 Đánh giá kiến thức, thái độ, thực 
hành của phụ nữ tuổi sinh đẻ đến tiêm 

chủng vắc xin tại phòng Tiêm chủng 

dịch vụ, Trung tâm Y tế dự phòng 

Thừa thiên Huế năm 2014 

TTYTDP tỉnh 

Ngô Kim NhãNguyễn Đình 
SơnHuỳnh Văn HảoHoàng 

Đức ThuậnVõ Thị Ngọc 

NgaLê Nguyễn Thu 
PhươngĐặng Thị Diệu 

ThúyNgô Thị DungĐoàn 

Thị Cẩm NhungTrần Thị 
Thanh Nga 

2014 3,000,000 67 
Trung 
bình 
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43 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực 
hành của các bà mẹ sau sinh về vấn đề 

"Chăm sóc sau sinh" tại Khoa sản 

TTYT huyện Quảng Điền năm 2014 

TTYT huyện 

Quảng Điền 

Nguyễn Thị Hậu 
Phạm Thị Xuân 

Nguyễn Văn Phúc 

Hoàng Thế Phương 
Phan Thị Yến 

Trần Thị Chi 

Phan Thị Luyến 
Võ Hoàng hải Thủy 

Hoàng Thị Thu Sương 

Trần Thị Hường 

2014 3,000,000 50.5 
Trung 

bình 

44 

Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 

5 tuổi và các yếu tố liên quan ở một số 
xã huyện Quảng Điền 

TTYT huyện 

Quảng Điền 

 

Nguyễn Thị Hợp 
Nguyễn Hoài Nhân 

Nguyễn Thị Hậu 

Trần Thị Cẩm Vân 
Trần Thị Hường 

Quách Thị Kim Châu 

Phan Dũng 
Đặng Công Hưng 

Hoàng Ngọc Hối 
Nguyễn Thị Cúc 

Mai Thị Trinh 

Phan Thị Yến 
Phan Thị Ty 

Cao Thị Mai 

2014 3,000,000 70 Khá 

45 

Khảo sát về kiến thức, thực hành của 

người dân về phòng chống bệnh sốt 
xuất huyết Dengue tại xã Quảng 

Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

TTYT huyện 

Quảng Điền 

 

Phan Dũng 

Nguyễn Văn Phúc 
Đặng Thành Nhân 

Nguyễn Thị Hợp 

Nguyễn Thị Hậu 
Hồ Ngọc Việt 

Ngô Thị Liễu 

Nguyễn Thị Mai Hiền 
Hoàng Ngọc Hối 

2014 3,000,000 67.5 
Trung 

bình 

46 

Khảo sát tình hình mắc bệnh sâu răng 

và các yếu tố liên quan của học sinh 

trường THCS Nguyễn Đình Anh - xã 
Quảng Lợi 

TTYT huyện 

Quảng Điền 

 

Hoàng Ngọc Hối 
Nguyễn Phương Tuấn 

Nguyễn Hoài Nhân 

Nguyễn Thành Doanh 
Phan Thị Hồng Nhạn 

Lê Tiến 

Hồ Thị Cẩm Linh 
Nguyễn Thị Hậu 

Nguyễn Thị Hợp 

Hồ Ngọc Việt 

2014 3,000,000 63.5 
Trung 

bình 

47 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 

trong điều trị tại Khoa ngoại Bệnh 

viện đa khoa thị xã Hương Thủy 

TTYT Hương 
Thủy 

Lê Văn MinhNguyễn Văn 
VỹLê Phan Minh ĐứcBùi 

Văn HùngVăn Thị Trâm 

AnhDương Thị SenNguyễn 
Thị Ngọc Hải 

2014 3,000,000 76 Khá 
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48 

Nghiên cứu tình hình bệnh nhân tăng 

huyết áp điều trị nội trú tại Bệnh viện 
thành phố Huế năm 2014 

TTYT Thành 
Phố Huế 

 

Trần Quốc Hùng 

Trần Quốc Xuân 
Trương Đình Hải 

Hồ Văn Huyên 

Nguyễn Thị Phi Yến 
Nguyễn Thị Hoài Phương 

Hoàng Nhật 
Lê Phan Cát Tiên 

Hoàng Thị Kim Lan 

Dương Tôn Mộc Đức 
Đặng Thị Thúy Hương 

Nguyễn Thị Hằng 

Phạm Thị Trung Thu 
Hoàng Thị Hải Thuận 

2014 3,000,000 79.5 Khá 

49 

Nghiên cứu tình hình thiếu máu ở phụ 

nữ mang thai tại Khoa Sản Bệnh viện 

thành phố Huế 

TTYT Thành 
Phố Huế 

 
Nguyễn Đức Quý 

Trần Quốc Hùng 

Trần Quốc Xuân 
Hồ Văn Huyên 

Đặng Văn Tín 

Võ Văn Minh Quang 
Hoàng Thị Kim Lan 

Bùi Thị Như Ái 

Lê Thị Ngọc Ánh 
Trương Thị Như Quỳnh 

Đàm Hoàng Anh Dũng 

Nguyễn Thị Trà My 
Trần Thanh Liêm 

2014 3,000,000 71 Khá 

50 

Tìm hiểu một số kiến thức, thái độ, 

thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản vị thành viên và các yếu liên quan 
đến lứa tuổi vị thành niên thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2014 

TTYT Hương 
Thủy 

Nguyễn Thị Ngọc Hải 
Nguyễn Văn Vỹ 

Lê Văn Minh 

Lê Ngọc Vũ 
Trần Xuân Dật 

Trần Phan Quốc Bảo 

Tôn Nữ Mỹ Trâm 
Lê Thị Mỹ Nhung 

Nguyễn Thị Thùy Trinh 

Trần Thị Hằng 
Trần Thị Kim Lai 

2014 3,000,000 65 
Trung 
bình 

51 

Nghiên cứu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
và các yếu tố liên quan của phụ nữ có 

chồng ở xã Thủy Vân - thị xã Hương 
Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2014 

TTYT Hương 
Thủy 

 

Phan Thị Hường 

Trần Xuân Dật 
Trần Phan Quốc Bảo 

Lê Ngọc Vũ 

Nguyễn Thị Kim Phượng 
Huỳnh Thị Diệu Loan 

Nguyễn Thị Lành 

Lê Thị Bích Thảo 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Phan Thị Như Huê 
Nguyễn Thị Ngọc Hà 

2014 3,000,000 57.5 
Trung 
bình 
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52 

Nghiên cứu hội chứng chuyên hóa 
trên bệnh nhân tăng huyết áp đến 

khám tại Phòng bảo vệ sức khỏe cán 

bộ tỉnh Thửa Thiên Huế 

PBVSKCB 

Huỳnh Công MinhLê 

NhânLê Thị PhươngNguyễn 
Thị Thanh HảiHồ Thúy 

MaiLê Viết KhâmVăn Thị 

Thanh VânPhậm Thị Thanh 
HươngHuỳnh Thị Sau 

2014 3,000,000 72 Khá 

53 

Đánh giá hiệu quả điều trị đau thắt 
lưng do thoái hóa cột sống bằng 

phương pháp kéo dãn cột sống kết 

hợp điện châm 

BVYHCT 

Nguyễn Hữu Thám 
Lê văn Tấn 

Lê chí Thuần 

Trần Thị Thanh 
Bùi Uyên Nhi 

Nguyễn Thành Nhân 

Nguyễn Hữu Trung 

2014 3,000,000 71.5 Khá 

54 

Nghiên cứu thực trạng tình hình sinh 

con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện 

Phú Lộc năm 2013 

TTDS-

KHHGĐ 

huyện Phú Lộc 

Đặng Nguyễn Xuân Quang 

Cái Nữ Tâm Sương 
Ngô Đình Sử 

Trương Nguyễn Khánh 

Linh 
Nguyễn Thị Nhung 

Dương Thế Vinh 

2014 3,000,000 65 
Trung 
bình 

55 

Nghiên cứu tình hình bệnh tăng huyết 
áp ở cán bộ diện bảo vệ sức khỏe tại 

Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2014 

PBVSKCB 

Nguyễn Thị Thanh Hải 
Lê Nhân 

Hồ Thúy Mai 

Phạm Thị Thanh Hương 

2014 3,000,000 75.5 Khá 

56 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và 
hiệu quả điều trị bệnh tâm thần phân 

liệt bằng Olanzapin hoặc Risperidone 

cùng phối hợp với Valproatede Natri 

Bệnh viện Tâm 

thần Huế 

 

Ngô Đình Thư 

Tôn Thất Hưng 
 Nguyễn Ngọc Thượt 

 Châu Văn Hậu 

 Hoàng T. Anh Đào 
 Nguyễn Đăng Nguyên 

 Nguyễn Đình Tường 

 Hà Thúc Nhật 

Nguyễn Thị Tuyết Huệ 

Nguyễn Khoa Thanh Sơn 

2014 3,000,000 81 Tốt 

57 

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác 
định chất cấm Tretinoin trong kem bôi 

da mỹ phẩm bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao 

TTKNT-DP-

MP 

Trần Công Dũng 

Đặng Văn Khánh 
Hà Xuân Cử 

Hoàng Thị Lan Hương 

Lê Thị Kim Chi 
Nguyễn Trọng Hiếu 

2014 3,000,000 78.5 Khá 

58 

Nghiên cứu thực trạng tuân thủ trong 

điều trị thuốc ARV của bệnh nhân 
HIV/AIDS điều trị ngoại trú và một số 

yếu tố liên quan tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2014 

TTHIV/AIDS 

Trần Thị Ngọc 

Hoàng Hữu Nam 
Dương Quang Minh 

Châu Văn Thức 

Thân Mỹ Dung 
Trương Thị Mỹ Thanh 

Nguyễn Thị Mai Phương 

Nguyễn Lê Tâm 
Lê Hữu Sơn 

Lê Hiệp 

Nguyễn Thị Lệ 

2014 3,000,000 84 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

59 
Nghiên cứu tình hình nhiễm HIV ở 
nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 

TTHIV/AIDS 

Lý Văn SơnHoàng Hữu 

NamDương Quang 
MinhTrần Thị NgọcVõ 

Đăng Huỳnh AnhLê Văn 

Vinhlê Xuân KỳNguyễn 
Chí HùngLê Hữu 

SơnNguyễn Thị LệHoàng 

Đức Thanh 

2014 3,000,000 86 Tốt 

60 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi 

và một số yếu tố nguy cơ lây nhiễm 

HIV của sinh vên Đại học Huế đang ở 
ký túc xá năm 2014 

TTHIV/AIDS 

 
Đoàn Chí Hiền 

Trần Thị Ngọc 

Lý Văn Sơn 
Nguyễn Lê Tâm 

Lê Xuân Kỳ 

Nguyễn Chí Hùng 
Lê Hữu Sơn 

Nguyễn Thị Lệ 

Châu Văn Thức 
Lê Hiệp 

Thân thị Mỹ Dung 

2014 3,000,000 69.5 
Trung 

bình 

61 

Nghiên cứu tình hình chuyển viện cấp 

cứu tại Bệnh viện huyện A Lưới tỉnh 

Thừa Thiên Huế trong 03 năm từ 
2011-2013 

TTYT A Lưới 

Lê Đức Quý 

Lê Quang Phú 
Mại Thị Sữa 

Hồ Thị Huệ 

Tần Thị Bích Thủy  
Nguyễn Văn Thứ 

Dương Văn Phước 

Lê Hoàng An 
Hà Thị Sang 

Dương Đình Quang Duy 

Trần Ngọc Lánh 

2014 3,000,000 55.5 
Trung 

bình 

62 

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân 

hậu phẫu chuyển vạt theo phương 
pháp V,Y tại Khoa Ngoại Bệnh viện 

huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2014 

TTYT A Lưới 

Hồ Bách Thắng 
Lê Quang Phú 

Hoàng Văn Tân 

Trần Thuấn 
Võ Văn Hoành 

Hồ Thị Huệ 

Trần Ngọc Lánh 
Mai thị Sữa 

Trần Thị Bích Thủy 

Dương Minh Trí 
Nguyễn Văn thanh 

Châu thị Thiện 

2014 3,000,000 54 
Trung 

bình 

63 

Nghiên cứu biến đổi nồng độ HS - 
TroponinT huyết thanh ở bệnh nhân 

nam đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính 
 

BVĐK tỉnh 

Hoàng Vĩnh Trung Hiếu 

Lê Xuân Vũ 

Nguyễn Hữu Khánh Thiện 

 Hoàng Thị Minh Thư 
Tăng Thị Cẩm Tú 

 

  
                         

2014 4,000,000 85 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

64 

 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng đợt cấp  bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh TT Huế năm 2014 

BVĐK tỉnh 

Lê Trọng ChiểuLê Thanh 

HảiNguyễn Thị Thanh 

NởLê Thị Thùy TrangTrần 
Thị Thu SươngNguyễn Thị 

HiềnTrương Thị Thủy Bích 

Nguyễn Thị Thúy Nguyễn 
Thị Tú Nhi Phan Thị Thúy 

NhiênTrần Thị 

ThủyNguyễn Thị Thanh Nở 

2014 3,000,000 68.5 
Trung 
bình 

65 

Đánh giá sự hiểu biết của nhân viên y 

tế về "Chăm sóc giảm nhẹ" và nhu cầu 

chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân tại 
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

BVĐK tỉnh 

 

Phạm Thị Ni 

Nguyễn Thị Hưởng 
Phạm Thanh Huyền 

Lê Thị An Trâm 

Huỳnh Thị Kim Ngân 
Nguyễn Thị Hoài Nhi 

Nguyễn Duy Ngọc 

Phạm Hữu Dần 

Trần Thị Minh Tâm 

 

2014 3,000,000 83.5 Tốt 

66 

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực 

hành rửa tay của nhân viên y tế tại các 
khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2014 

BVĐK tỉnh 

 

Văn Dũng 
Nguyễn Văn Chính 

Trương Thi 

Nguyễn Văn tuệ 
Nguyễn Thị Hương Giang 

Quách Thị Tiệp 

2014 3,000,000 83.5 Tốt 

67 
Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật 
nội soi cắt ruột thừa viêm cấp tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

BVĐK tỉnh 

Nguyễn Đình Khoa 
Lê Thanh Hải 

Nguyễn Văn Phú 

Hồ Duy Hải 
Đoạn Văn Hùng 

Lê Văn Toàn 

2014 3,000,000 82.5 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 
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đánh 

giá 

Xếp 

loại 

68 

Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân tâm 

thần phân liệt và một số yếu tố liên 

quan đến việc tuân thủ điều trị của 
bệnh nhân tâm thần phân liệt tại 

huyện Phú Lộc năm 2014 

TTYT huyện 

Phú Lộc 

 
Nguyễn Đình Lập 

Nguyễn Văn Uynh 

Lê Quang Đảng 
Tôn Nữ Thùy Ái Lành 

Ngô Hưng 

Nguyễn Công Giang 
Hoàng Nguyễn Thanh Bình 

Phạm Xuân Kiển 

Trần Quốc Thiện 

Lê Thịnh Trị 

Phan Văn Minh 

Cái Thị Bình 
Nguyễn Thị Tuyết 

Văn Viết Vũ 

Trần Thị Ánh Nguyệt 

2014 3,000,000 78 Khá 

69 

Khảo sát thực trạng ghi chép hồ sơ 
bệnh án của điều dưỡng viên, hộ sinh 

viên tại bệnh viện Thành phố Huế 
năm 2014 

TTYT Thành 

Phố Huế 

Dương Tôn Nữ Mộc 

ĐứcNguyễn Vũ Nhật 
ChiPhạm Hữu NhânNgô 

Viết SỹNguyễn ĐàoNguyễn 
Thị Ngọc AnhNguyễn Thị 

Kim Ngân 

2014 3,000,000 82 Tốt 

70 
Đánh giá kết quả cắt amiđan bằng dao 
mổ điện lưỡng cực tại Bệnh viện 

Thành phố Huế năm 2014 

TTYT Thành 

Phố Huế 

Phạm Hữu Nhân 
Trần Quốc Hùng 

Phạm Hữu Tài 

Lê Diên Diễn 
Phạm Như Minh 

Phạm Văn Hải 

Trương Thị Diệu Hiền 
Nguyễn Thị Thuý Hòa 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

2014 3,000,000 80 Tốt 

71 

Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi 

về sử dụng các biện pháp tránh thai 

của phụ nữ 15 -49 tuổi có chồng tại 

các xã ven biển, đầm phá thuộc huyện 
Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2013 

TTDSKHHGD 
huyện Phong 

Điền 

Trần Hùng Lĩnh 

Trận Thị Dâu 

Nguyễn Bình 

Lê Minh Đạo 
Lê Thị Hương 

Trần Thị Kim Phụng 

2014 3,000,000 56.5 
Trung 

bình 

72 

Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái 
độ về sàng lọc trước sinh, sơ sinh của 

phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2013 

TTDSKHHGD 

huyện Nam 

Đông 

Lê Bá Tưởng 
Phan Duy Hiền 

Nguyễn Vẽ 

Trương Thị Phượng 
Mai Thị Ngọc Anh 

2014 3,000,000 76 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

73 

Nghiên cứu định lượng thành phần 

Cholesteron trong thực phẩm bằng 

phương pháp sắc ký khối phổ 
(GCMS) 

TTKN-DP-MP 

Nguyễn Tấn Sĩ 

Đặng Văn Khánh 

Hà Xuân Cử 
Nguyễn Hoàng Minh Thư 

Lê Thị Kim Chi 

Lê Anh Toàn 
Trần Đình Oanh 

Lê Minh Đức 

Hồ Văn Tuấn 
Đặng Thị Minh Hiền 

2014 3,000,000 80 Tốt 

74 

Nghiên cứu định lượng đồng thời 
Hydroclothiazid, Losartan, Valsartan, 

Captopril, Enalapril trong dược phẩm  

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao. 

TTKN-DP-MP 

Lê Thị Kim Chi  

Đặng Văn Khánh 

Hà Xuân Cử 
Trần Công Dũng 

Hoàng Thị Lan Hương 

Nguyễn Trọng Hiếu 
Nguyễn Thị Diễm Hồng 

Hoàng Thị Kim Thanh 

Ngô Thị Thanh Xuân 

2014 3,000,000 79 Khá 

75 

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật 

đối với một số hàng rong bày bán ở 

cổng trường học trên địa bàn thành 
phố Huế 

TTKN-DP-MP 

 

Ngô thị Tuyết Mai 

Đặng Văn Khánh 
Bạch Văn Linh 

Trần Thị Thanh Thúy 

Hà Xuân Cử 
Nguyễn Phan Đông Anh 

Thái Thị Hương 

 
 

2014 3,000,000 79.5 Khá 

76 

Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái 

độ về phòng chống bệnh cúm 

A(H5N1) ở người của người dân 3 
huyện Nam Đông, A Lưới và Quảng 

Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 

TTTTGDSK 

Lê Trung QuânDương 

Quang MinhPhan Đăng 

TâmHầu Văn NamThái Văn 

KhoaNguyễn Hoàng 

AnhNguyễn Phương HuyHồ 
Hải ThanhNgô thị Trà My 

2014 3,500,000 80.5 Tốt 

77 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HIV và kiến 

thức dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con của phụ nữ mang thai ở 
thành phố Huế năm 2014  

TTPC 

HIV/AIDS 

Lê Hữu Sơn 
Trần Thị Ngọc 

Nguyễn lê Tâm 

Phạm Hoàng Ngọc Yến 
Lý văn Sơn 

Thân Mỹ Dung  

Châu Văn Thức 

Đoàn Chí Hiền 

Lê Hiệp 

2014 3,000,000 65 
Trung 

bình 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

78 

Đánh giá kiến thức thái độ thực hành 

dự phòng chuẩn phơi nhiễm nghề 

nghiệp với HIV của nhân viên y tế 
lâm sàng ở 9 Trung tâm y tế huyện tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014  

TTPC 

HIV/AIDS 

Phạm Hoàng Ngọc Yến 

Trần Thị Ngọc 

Nguyễn lê Tâm 
Lê Hữu Sơn 

Lý văn sơn 

Thân Mỹ Dung  
Châu Văn Thức 

Đoàn Chí Hiền 

2014 3,000,000 61 
Trung 

bình 

79 

Đánh giá kiến thức thái độ hành vi của 
gia đình người bị tai biến mạch máu 

não đang phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng tại Thành Phố Huế năm 
2014 

BV Điều 

dưỡng & Phục 

hồi Chức năng 

 
Hoàng Thị Ý Nhi 

Trần Quốc Xuân 

Phạm Duy Duẩn 
Bạch Chơn Thiện 

Cao Thị Lan Anh 

Trương Quang Định 
Nguyễn Văn Lâm 

Nguyễn Mạnh Hà 

Dương Thị Hiền 
Nguyễn Thị Ánh Nhật 

2014 3,500,000 75 Khá 

80 

Nghiên cứu công tác quản lý chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh và 

đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân 

điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng và 
Phục hồi Chức năng năm 2014 

BV Điều 

dưỡng & Phục 

hồi Chức năng 

 

Nguyễn Trọng Chương 

La Vĩnh Cường 
Nguyễn Thái Long 

Trần Thị Ngọc hân 

Trương Thị Hương Giang 
Phan Thị Minh Tuyết 

Lê Thị Nhung 

Nguyễn Thị Phùng Diễm 
Nguyễn Thị Hòa 

Hoàng Nguyễn Tố Tâm 

Đặng Văn Thân 

2014 3,000,000 83.5 Tốt 

81 

Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân 
thoái hóa cột sống cổ bằng phương 

pháp vật lý trị liệu tại bệnh viện Điều 
dưỡng và Phục hồi Chức năng Huế 

năm 2014 

BV Điều 

dưỡng & Phục 
hồi Chức năng 

La Vĩnh CườngNguyễn Văn 

TrìnhDương Thị HàNguyễn 

Trọng ChươngTrương Thị 
Hương GiangNguyễn Văn 

HàngNguyễn Thanh 
HảiNguyễn Quang HiềnCao 

Thị Lan AnhTrần Thị Ngọc 

HânTrần Thị Khánh 
VânPhan Thị Minh Tuyết 

2014 3,000,000 74.5 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

82 

Đánh giá kiến thức, thái độ,thực hành 

vi về chế độ ăn và tập luyện ở bệnh 
rối loạn Lipid máu tại bệnh viện Điều 

dưỡng và Phục hồi Chức năng Thừa 

Thiên Huế năm 2014 

BV Điều 
dưỡng & Phục 

hồi Chức năng 

 
Dương Thị Hiền 

Nguyễn Văn Hàng 

Phạm Thị Thu Hiền 
Cao Thị Lan Anh 

Phạm Thị Thanh Hương 

Lê Thị Xuân 
Nguyễn Thị Linh 

Nguyễn Thanh Hải 

Nguyễn Thị Ánh Nhật 
Hoàng Thị Giang 

Trương Quang Định 

2014 3,000,000 60.5 
Trung 

bình 

83 
Nghiên cứu tình hình tương tác thuốc 
tại  Bệnh viện Hương Trà năm 2014 

TTYT Thị xã 
Hương Trà 

 
Lê Đình Thao 

Nguyễn Xuân Việt 

Dương Phan huy Miên 
Trần Thị Anh Quyên 

Dương Vĩnh Hồng 

Trần Thanh Vũ 
Lê Minh Hiếu 

Nguyễn Thị Minh Đức 

Nguyễn Thị Hồng Mai 
Trà Thành Nhân 

Dương Vĩnh Khánh 

Phạm Ngọc Hoàng 
Trần Hữu Quang 

2014 3,000,000 75.5 Khá 

84 

Đánh giá kiến thức và kỹ năng  thực 

hành việc tuân thủ vệ sinh bàn tay 
trong điều trị của nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Hương Trà năm 2014 

TTYT Thị xã 
Hương Trà 

 
Trần Thị Anh Quyên 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Dương Phan Huy Miên 
Nguyễn Xuân Việt 

Hoàng Thị Bích Huyền 

Nguyễn Thị Hoa Lê 
Phan thanh Tùng 

Hồ Thị Ngọc Nhung 
Nguyễn Thị Khánh Mỹ 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

Đặng Thị Phương Thảo 
Lê Thị Thu Nguyệt 

Hoàng Thị Quy 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 

2014 3,000,000 77 Khá 

85 

Nghiên cứu tình hình bệnh tật của học 

sinh phổ thông tại thị xã Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 

TTYT Thị xã 

Hương Trà 

Nguyễn Quốc PhòngLê Đức 

ThịnhDương Vĩnh 
HồngTrần Bá ThanhLê 

Đình TuấnNguyễn TúHà 

Hoàng Kiều NhiLê Quang 
HoàngHoàng Thị Ngọc 

TrâmPhan Văn 

DuyêtNguyễn Thị Hồng 
Mai 

2014 3,500,000 83 Tốt 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 
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86 

Khảo sát thực trạng nguồn lực trong 
thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe 

sinh sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2014 

Trung tâm 

CSSKSS 

 

Nguyễn Khoa Nguyên  
Hoàng Hữu Nam 

Nguyễn Đắc Ngọc  

Nguyễn Thanh Sơn  
Nguyễn Văn Quang  

Lê Văn Lượng  

Nguyễn Thị Tuyết Hồng  
Nguyễn Minh Đức  

Trần Thiện Phước  

Quách Thị Kim Châu  

Phan Hữu Dũng  

Đặng Văn Tín 

Bùi Dũng  
Nguyễn Thị Ngọc Hải  

Phan Thị Thanh Hương Võ 

Phi Long  
Mai Thị Sữa  

2014 3,500,000 81 Tốt 

87 

Đánh giá ứng dụng phương pháp tia 

hồng ngoại điều trị các tổn thương 
lành tính cổ tử cung tại Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2014 

Trung tâm 

CSSKSS 

Hà Thị Mỹ Dung 
Hồ Thị Liên Hương 

Nguyễn Khoa Nguyên 

Trương Phước Thanh Khuê 
Hoàng Thị Tâm 

Nguyễn Minh Đức 

Lê Thị Hương 
Phạm Thị Chi 

Trần Ý Trung Hiếu 

2014 3,000,000 83.5 Tốt 

88 

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực 

hành về tình dục an toàn ở nữ vị thành 
niên/thanh niên đến khám và điều trị 

tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2014 

Trung tâm 
CSSKSS 

Đinh Thị Đoan Trinh 

Trương Phước Thanh Khuê 

Nguyễn Thị Hiệp 
Trần Thị Diệu Trang 

Hồ Diệu Thương 
Trần Ý Trung Hiếu 

Nguyễn Đỗ Minh Quang 

2014 3,000,000 64 
Trung 
bình 

89 

Nghiên cứu tình hình sử dụng biện 

pháp tránh thai triệt sản tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai đoạn 2013-2014 

CCDS-

KHHGĐ 

 

Tôn Thất Chiểu 
Hoàng Thị Tâm 

Nguyễn Quang Hiền 

Nguyễn Văn toàn 
Đỗ thị Kim Phương 

Bạch thị Thủy 

Trần Thị Lê Minh 
Nguyễn Anh Đức 

Trường Nguyễn KHánh Chi 

Nguyễn Thị Bạch tuyết 
Nguyễn Thiên An 

2014 3,500,000 75 Khá 



STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài 

Thời 

gian 

t. 

hiện 

Kinh phí 

được duyệt 

(đồng) 

Điểm 

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

90 

Nghiên cứu tình hình thực hiện bình 

đẳng giới trong lĩnh vực Dân số- 

SKSS của các cặp vợ chồng trong độ 
tuổi sinh đẻ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

CCDS-

KHHGĐ 

Hoàng Thị TâmLê Dức 

HyNgô Phương AnhNguyễn 

Anh VũTrương Thị Xuân 
thyNguyễn Thị HàHoàng 

Thanh PhiHoàng Thị Kim 

CúcPhan Mậu 
DưỡngNguyễn Văn Vũ 

2014 3,500,000 70 Khá 

91 

Đánh giá tình hình xét nghiệm phát 
hiện lao phổi AFB(+) mới của các 

huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
(2012-2013) 

 Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi  

 

Lê Thị Ngọc Bội 
Võ Đại Tự Nhiên 

Dương Vĩnh Linh 

Huỳnh Bá Hiếu 
Lê Quang Thương 

Trần Thị Thanh Nhàn 
Hoàng Thị Thu Xuân 

Nguyễn Thị Lài 

2014 3,500,000 71.5 Khá 

92 

Đánh giá tình hình giám sát Lao/HIV 

của phòng PITC thuộc Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi tỉnh Thừa thiên Huế 

(2012 – 2013) 

 Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi  

Huỳnh Bá Hiếu 
Võ Đại Tự Nhiên 

Phạm Hữu Hiền 

Phùng Hữu Phan 
Lê Thị Ngọc Bội 

Nguyễn Thị Lài 
Hoàng Thị Thể 

Hoàng Thị Kim Yến 

Hồ Thị Thu Hạnh 

2014 3,500,000 69 
Trung 
bình 

93 
Đánh giá công tác chăm sóc sản phụ 
sau mổ lấy thai tại bệnh viện đa khoa 

Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế 

BV Chân Mây 

Trần Toàn 

Nguyễn Thị Lan Hương 
Lê thị Diễm Thúy 

Lê Viết Nam 

Trần Thị Hạnh 

2014 3,000,000 74.5 Khá 

94 

Nghiên cứu mô hình bệnh tật và 
chuyển tuyến năm 2013 tại Bệnh viện 

đa khoa Chân Mây tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

BV Chân Mây 

Hoàng Văn Thám 

Hòang Hữu Nam 
Ngô Văn Dũng 

Trần Hữu Châu Toàn 

Đoàn Trọng Hiệp 
Tôn Nữ Phương Hồng 

2015   74 Khá 

95 

Nghiên cứu các loại hình tàn tật trên 

bệnh nhân Phong sau đa hóa trị liệu 
tại Thừa Thiên Huế năm 2014 

BV Da Liễu-

Phong 

Nguyễn Văn Quý 

Trương Linh 
Lê Đông 

Lê quang Thạch 

Nguyễn Đắc Hanh 
Bùi Thị Thanh Nhật 

Nguyễn Lê Thanh Hải 

Văn thị Thu Hương 
Nguyễn Thanh Huy 

2014 3,000,000 89 Tốt 
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96 
Đánh giá nhận thức của khách hàng 
về việc mua và sử dụng  thuốc tân 

dược trên địa bàn thành phố Huế 

VP Sở 
Võ Đức Bảo 
Lê Viết Bắc 

Hồ Thị Vui 

2014 3,500,000 83.5 Tốt 

97 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực 

hành về phòng ngừa nguy cơ sinh con 

dị tật bẩm sinh của phụ nữ độ tuổi 

sinh đẻ các xã miền núi thị xã Hương 

Trà. 

BVĐK Bình 

Điền 

Trần BắcPhan Lê Minh 
TuấnNgô CưuTrần Đình 

TuyếnNguyễn Thị Thu 

HàHoàng Thị NhâmNguyễn 

Văn HàNguyễn Thị 

LanPhan Thị NgaLê Thị 
HoàiLê Thị Hoài Thu 

2014 3,500,000 77.5 Khá 

98 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X 

quang và kết quả điều trị viêm quang 
chóp răng mạn tính bằng phẫu thuật 

BVRHM 

 

Đặng Vui 
Lê quý Thảo 

Hồ thị Hạnh 

Trần Văn Dũng 
Võ Đăng Tuấn 

Trương Quốc Hùng 

Nguyễn Văn an Nhơn 

Vũ Hùng Dũng 

Nguyễn Thanh tiến 

Trần thị Kim Phượng 
Đặng thị Kim Nhung 

2014 3,500,000 74.5 Khá 

99 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị lác trong điều tiết do viễn 
thị 

BV Mắt 
Dương Nguyễn Thanh Sơn 

Lê Văn Hòa 

2013-

2014 
3,000,000 77 Khá 

100 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị mộng thịt bằng phẫu thuật 

ghép kết mạc tự thân vạt rời 

BV Mắt 

Trần Sĩ Phước 

Tôn Tuấn Phong 

Trương Nguyên Hưng 

2013-
2015 

3,000,000 66.5 
Trung 
bình 

101 

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng 

sinh và chi phí sử dụng kháng sinh tại 

Bệnh viện HươngTrà năm 2013 
(2014) 

TTYT thị xã 

Hương Trà 

Lê Đức Thịnh 
Trà Thành Nhân 

Nguyễn Xuân Việt 

Dương Vĩnh Khánh 
Mai Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Lành 

Võ Thị Hồng Hành 
Cao Thị Thanh Huệ 

Nguyễn Thị Khánh Mỹ 

2013-

2016 
3,000,000 60.5 

Trung 

bình 

102 

Nghiên cứu so sánh hiệu quả điều trị 

bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng 

olanzanpin và risperridon tại bệnh 

viện Tâm Thần Huế 

BV Tâm Thần 

Tôn Thất Hưng 

Ngô Đình Thư 
Lương Văn Định 

Nguyễn Ngọc Thượt 

Châu Văn Hậu 

Hoàng Thị Anh Đào 

Nguyễn Đăng Nguyễn 

Nguyễn Khoa Anh Sơn 
Nguyễn Đình Tường 

Hà Thúc Nhật 

2013-

2017 
3,000,000 81 Tốt 
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103 
Nghiên cứu tuổi thọ trung bình người 

dân  TP Huế năm 2013 

BV Điều 
dưỡng & 

PHCN  

  Nguyễn Quang Hiền 

  Hoàng Thị Phương Lan 

  Đoàn Thị Minh Xuân 
  Hồ Đắc Mai Hạt 

  Nguyễn Thị Hương Giang 

  Tôn Thất Chiểu 
  Phạm Thị Thanh Hương 

  Trần Thị Lý 

  Nguyễn Thị Ngọc Anh 
  Trương Thị Trân Châu 

2013-

2018 
3,500,000 70 Khá 

104 

Đánh giá kết quả điều trị gãy thân 
xương đùi không vững bằng phẫu 

thuật đóng đinh nội tủy có chốt ngang 

kiểu sign tại Bệnh viện trung ương 
Huế năm 2013-2014 

Văn phòng 
SYT 

Nguyễn Mậu Duyên 
2013-
2019 

4,000,000 83.5 Tốt 

105 
Nghiên cứu hiệu quả điều trị đau thắt 
lưng do thoái hóa cột sống bằng thủy 

châm kết hợp điện châm 

BV YHCT 

Nguyễn Hữu Thám 
Trần Thị Phước 

Lê Thị Hoàng Oanh 

Phan Thị Thanh Nhàn 
Đoàn Xuân Thìn 

Nguyễn Thị Lan 

Phan thị Như Minh 
Trần Văn Phước 

Nguyễn Thị Nhàn 

2013-

2020 
3,000,000 81.5 Tốt 

106 

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật 

mới để chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
và nâng cao năng lực chẩn đoán, điều 

trị ung thư cổ tử cung tại một số xã 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

TTCSSKSS 

Nguyễn Khoa Nguyên 

Đoàn Thị Ái 
Lê Văn Lượng 

Nguyễn Thị Tuyết Hồng 

Hoàng Thị Mỹ Linh 
Phạm Thị Chi 

Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Lê Minh Tâm 

2013-

2021 
3,500,000 93.5 

Xuất 

sắc 

  TỔNG CỘNG       330,000,000     

 


